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VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ LA HAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ LA HAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam)
BỐI CẢNH, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Bối cảnh
Ngày 17 tháng 9 năm 2012 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về việc gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Ngày 28/9/2012, Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Hội nghị và chính thức trở thành thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế vào ngày 10/4/2013.

Trở thành thành viên của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

Về quyền: Được tham gia quyết định chính sách, xây dựng các công ước hợp tác về các vấn đề tư pháp quốc tế và phương hướng tương lai của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Có quyền bỏ phiếu hàng năm trong Hội đồng Thường vụ và chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Được mời tham dự mọi hoạt động, Phiên họp ngoại giao, Ủy ban đặc biệt; Được nhận thông tin cập nhật về tất cả các công việc đang diễn ra tại Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Được hưởng các dịch vụ hậu gia nhập bao gồm: hỗ trợ và xây dựng mạng lưới quốc tế các cơ quan trung ương, hưởng hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia thành viên, hưởng các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ của Trung tâm quốc tế về nghiên cứu tư pháp và hỗ trợ kỹ thuật (do Hội nghị thành lập).

Về trách nhiệm và nghĩa vụ: Việt Nam phải chỉ định Cơ quan Quốc gia làm đầu mối liên lạc với Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và Ban Thường trực của Hội nghị; Cử đại diện tham gia các hoạt động của Hội nghị; Có nghĩa vụ đóng góp niên liễm cho Hội nghị khoảng 6.000 Euro/năm; Tự chi trả các chi phí đi lại và ăn ở cho các đại biểu tham gia các hoạt động của Hội nghị.

Để có thể thực hiện tốt quy chế thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế sau khi chính thức trở thành viên của Hội nghị và mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam, Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

2. Mục tiêu
a) Mục tiêu dài hạn

- Xây dựng và nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong hợp tác đa phương về tư pháp quốc tế, góp phần thiết thực thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về đa dạng hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực.

- Hỗ trợ cho việc hài hòa hóa pháp luật và thể chế trong nước về tư pháp quốc tế theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể

- Khai thác tối đa các lợi ích, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, gia nhập các công ước về tư pháp quốc tế.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam

2. Yêu cầu
Quá trình triển khai Kế hoạch phải chủ động, đồng bộ với lộ trình cụ thể, khả thi để thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam với Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp tại các Văn kiện Đại hội Đảng, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 về cải cách pháp luật và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về việc ban hành Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Kế hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam.

Việc triển khai kế hoạch cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa Bộ Tư pháp - Cơ quan quốc gia với các Bộ, ngành hữu quan trong nước và giữa các cơ quan của Việt Nam với các cơ quan, các nước thành viên của Hội nghị trong quá trình thực hiện Quy chế thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ CƠ QUAN THAM GIA THỰC HIỆN
1. Nâng cao nhận thức về tư pháp quốc tế, Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các công ước của Hội nghị
Nhiệm vụ này nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tư pháp quốc tế.

Để thực hiện nhiệm vụ này cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học về tư pháp quốc tế nói chung và Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế với các công ước của Hội nghị nói riêng; quan tâm và đầu tư cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, công chức, chuyên gia làm việc trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương liên quan về các nội dung về tư pháp quốc tế được điều chỉnh trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (như các ngành Tư pháp, Ngoại giao, Tòa án, Công thương; giới luật gia, kinh doanh) về vai trò, vị trí của tư pháp quốc tế trong các quan hệ dân sự, thương mại và hoạt động tố tụng có yếu tố nước ngoài, về vị trí vai trò và tác động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế cũng như các công ước của Hội nghị đến hợp tác trong lĩnh vực tư pháp quốc tế nói riêng và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung.

a) Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học về tư pháp quốc tế, Hội nghị La Hay và các công ước của Hội nghị

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Liên đoàn Luật sư, các viện nghiên cứu khoa học xã hội.

Thời gian thực hiện: Lâu dài.

Kết quả đầu ra: Các đề tài, tài liệu nghiên cứu chuyên sâu cập nhật về những phát triển mới trong tư pháp quốc tế nói chung và trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nói riêng.

b) Tuyên truyền, phổ biến về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, các công ước của Hội nghị và vai trò của tư pháp quốc tế, sự cần thiết đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng về tư pháp quốc tế

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư, Đài Truyền hình và một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

Kết quả đầu ra: Các tài liệu về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và một số công ước quan trọng của Hội nghị được phát hành, phổ biến, các hội nghị, hội thảo được tổ chức cho các đối tượng có liên quan.

c) Tuyên truyền, phổ biến về các Kế hoạch, Đề án, các hoạt động của Việt Nam nhằm thực thi Quy chế Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và việc nghiên cứu, gia nhập, thực thi các Công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đài Truyền hình và một số cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kết quả đầu ra: các hội thảo, tọa đàm, các chương trình truyền thông về các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị La Hay được thực hiện để cung cấp và cập nhật thường xuyên thông tin về hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế cho các cơ quan, tổ chức và đối tượng có liên quan.

d) Xây dựng dữ liệu thông tin về tư pháp quốc tế

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kết quả đầu ra: Một hệ thống pháp luật trong nước và quốc tế, các tài liệu nghiên cứu, thông tin được cập nhật về tư pháp quốc tế được xây dựng và đưa vào sử dụng.

2. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư trong lĩnh vực tư pháp quốc tế
Nhiệm vụ này nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp quốc tế có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng tham gia một cách chủ động và tích cực vào các hoạt động pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế nói chung và trong quan hệ hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nói riêng.

Để thực hiện nhiệm vụ này cần xây dựng và thực hiện một kế hoạch tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về tư pháp quốc tế dưới nhiều hình thức với lộ trình phù hợp, kiện toàn và nâng cao năng lực cho Cơ quan Quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Ban Thường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

a) Kiện toàn và tổ chức thực hiện, phát huy tốt vai trò của Cơ quan Quốc gia

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 17/09/2012 của Chính phủ về việc gia nhập Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế đã giao cho Bộ Tư pháp Việt Nam là cơ quan quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Cơ quan thường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Bộ Tư pháp cần thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Ban Thường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế như thiết lập và duy trì hoạt động hợp tác với các cơ quan của Hội nghị, các nước thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Tư pháp và điều phối các cơ quan liên quan tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đơn vị đảm nhận vai trò là Cơ quan Quốc gia

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 - Quý I/2014.

Kết quả đầu ra: Bộ Tư pháp ban hành Đề án kiện toàn về tổ chức, nhân lực và tài chính để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Quốc gia.

- Tổ chức thực hiện, phát huy tốt vai trò của Cơ quan Quốc gia

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kết quả đầu ra: Bộ Tư pháp chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao chủ trì, điều phối đảm bảo sự phối hợp và thực hiện đầy đủ của các cơ quan có liên quan.

b) Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư làm việc trong lĩnh vực liên quan về tư pháp quốc tế và chuẩn bị đội ngũ cán đủ trình độ ứng cử vào các vị trí của các cơ quan thuộc Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế

Để thực hiện nhiệm vụ này cần có kế hoạch cụ thể xác định nội dung, hình thức, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư có đủ trình độ chuyên môn pháp luật và ngoại ngữ về tư pháp quốc tế để có thể xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến tư pháp quốc tế. Đồng thời, nhiệm vụ này nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ, chuyên gia pháp lý về tư pháp quốc tế đủ trình độ chuyên môn và ngoại ngữ để có thể tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, phát huy và nâng cao được vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về để xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế và tham gia vào các hoạt động của Hội nghị La Hay

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Liên đoàn Luật sư.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Kết quả đầu ra: Dự thảo Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia về tư pháp quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia, luật sư về để xử lý các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Liên đoàn Luật sư.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

Kết quả đầu ra: Cán bộ, chuyên gia được tham gia đào tạo theo Kế hoạch được phê duyệt, có đủ tiêu chuẩn để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến tư pháp quốc tế.

- Bồi dưỡng cán bộ đủ tiêu chuẩn để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của Hội nghị La Hay và ứng cử vào một số vị trí tại các cơ quan của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công thương.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

Kết quả đầu ra: Đội ngũ cán bộ, chuyên gia có đủ trình độ chuyên môn pháp luật và ngoại ngữ về tư pháp quốc tế, kỹ năng hợp tác để tham gia vào các hoạt động của Hội nghị, về lâu dài sẽ ứng cử vào một số vị trí trong các cơ quan của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế.

- Đưa các nội dung của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các công ước của Hội nghị vào giáo trình tư pháp quốc tế của các trường đại học, cơ sở đào tạo luật trên cả nước.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ sở đào tạo luật.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Kết quả đầu ra: Tài liệu giảng dạy về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các công ước của Hội nghị được xây dựng và đưa vào sử dụng tại các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam.

3. Phát huy vai trò là thành viên tích cực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế
Nhiệm vụ này nhằm khai thác một cách tối đa các lợi ích mà Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế mang lại cho Việt Nam, đồng thời cũng tạo sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc thực hiện nghĩa vụ thành viên của Hội nghị, qua đó dần nâng cao vai trò và vị trí của Việt Nam trong hoạt động hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế nói chung và trong khu vực nói riêng.

Để thực hiện nhiệm vụ này Việt Nam cần tích cực cử đại biểu tham gia đầy đủ các Phiên họp và buổi làm việc của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; Tham gia tích cực vào việc đàm phán, xây dựng các điều ước quốc tế trong khuôn khổ Hội nghị Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; phối hợp với Ban Thường trực của Hội nghị tổ chức các Hội nghị khu vực, Tọa đàm trong nước và quốc tế về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các Công ước của Hội nghị nhằm nâng cao vị trí vai trò của Việt Nam đối với Hội nghị cũng như trên trường quốc tế.

a) Cử cán bộ tham gia vào các nhóm công tác đàm phán, các diễn đàn, hội nghị của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; các đoàn chuyên gia đi trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia thành viên của Hội nghị

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Kết quả đầu ra: Sự tham gia ngày càng tích cực và hiệu quả của Việt Nam vào các hoạt động của Hội nghị La Hay.

b) Phối hợp với Ban Thường trực của Hội nghị đăng cai tổ chức Hội nghị khu vực tại Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công Thương.

Thời gian thực hiện: Năm 2015.

Kết quả đầu ra: Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Hội nghị La Hay tại Việt Nam.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu, từng bước tham gia các công ước trong khuôn khổ của Hội nghị La Hay
Trong khuôn khổ của Hội nghị La Hay có 38 công ước điều chỉnh các lĩnh vực khác nhau của tư pháp quốc tế. Nhiệm vụ này nhằm xây dựng một lộ trình nghiên cứu gia nhập các công ước quan trọng của Hội nghị cần thiết đối với Việt Nam theo thứ tự ưu tiên phù hợp nhất với nhu cầu, điều kiện của Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ này cần tiến hành rà soát và nghiên cứu sơ bộ toàn bộ các công ước của Hội nghị La Hay để xác định những công ước mà Việt Nam cần ưu tiên nghiên cứu gia nhập, lộ trình và cơ quan chủ trì việc nghiên cứu, gia nhập cũng như thực thi sau này. Trên cơ sở Lộ trình đã được phê duyệt, các Bộ, ngành liên quan thực hiện hoạt động nghiên cứu sâu để gia nhập công ước cụ thể.

Đối với Công ước về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài và Công ước Tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp đã được đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ với thời gian cụ thể, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu đề xuất gia nhập theo đúng kế hoạch.

a) Rà soát các công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và thực hiện nghiên cứu, gia nhập các công ước cụ thể được đưa vào lộ trình gia nhập của Việt Nam

- Rà soát các công ước của Hội nghị La Hay

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2013 đến Quý III/2014.

Kết quả đầu ra: Dự thảo Lộ trình gia nhập các công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trình Thủ tướng Chính phủ. Lộ trình sẽ xác định cụ thể những công ước Việt Nam nên nghiên cứu gia nhập; dự kiến thời gian nghiên cứu gia nhập; phân công cơ quan chủ trì thực hiện.

- Nghiên cứu, gia nhập các công ước theo Lộ trình được phê duyệt

Cơ quan chủ trì: Bộ/ngành theo phân công tại Lộ trình đã được phê duyệt phù hợp với chức năng, thẩm quyền.

Cơ quan phối hợp: Theo phân công tại Lộ trình đã được phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Lâu dài theo Lộ trình.

Kết quả đầu ra: Các báo cáo đề xuất gia nhập hoặc hồ sơ trình Chính phủ về việc gia nhập các công ước cụ thể theo quy trình của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

b) Nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trình (Hoạt động này đã được đưa vào chương trình công tác của Chính phủ năm 2013).

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Năm 2013.

Kết quả đầu ra: Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Giai đoạn 2: Tiến hành các thủ tục gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp theo quy trình của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

Kết quả đầu ra: Hồ sơ trình về việc Việt Nam gia nhập Công ước La Hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp theo quy trình của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế được trình lên Chính phủ xem xét.

c) Nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài (hoạt động này đã được đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2012-2016)

Cơ quan chủ trì: Bộ Ngoại giao.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2014.

Kết quả đầu ra: Hồ sơ trình về việc Việt Nam gia nhập Công ước La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài được trình lên Chính phủ xem xét.

5. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về tư pháp quốc tế
Nhiệm vụ này nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng pháp luật trong lĩnh vực tư pháp quốc tế và thực tiễn thi hành so với yêu cầu phát triển của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn quốc tế, từ đó đề xuất việc hoàn thiện pháp luật trong nước về tư pháp quốc tế.

Để thực hiện nhiệm vụ này, cần hệ thống hóa và rà soát toàn bộ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, đánh giá thực tiễn áp dụng, đề xuất, nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.

a) Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật trong nước và cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp quốc tế

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

Kết quả đầu ra: Báo cáo rà soát pháp luật và cam kết quốc tế của Việt Nam có liên quan đến tư pháp quốc tế trong đó đánh giá về những hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật và các cam kết quốc tế hiện hành cũng như thực tiễn thực thi so pháp luật và thực tiễn quốc tế về tư pháp quốc tế, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới các văn bản pháp luật trong nước hoặc ký kết các điều ước quốc tế về tư pháp quốc tế trình lên Chính phủ.

b) Nghiên cứu về khả năng xây dựng Luật về tư pháp quốc tế

Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

Kết quả đầu ra: Báo cáo nghiên cứu về pháp luật về tư pháp quốc tế và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất về khả năng xây dựng Luật về tư pháp quốc tế của Việt Nam trình Chính phủ.

6. Bố trí nguồn lực tài chính phù hợp để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay của Việt Nam
Nhiệm vụ này nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính của thành viên Hội nghị theo quy định; kinh phí thường xuyên để duy trì các hoạt động của Cơ quan quốc gia trong quan hệ với Hội nghị và các thành viên của Hội nghị; kinh phí để triển khai các hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch này.

a) Đóng niên liễm hàng năm cho Hội nghị La Hay

Việt Nam có nghĩa vụ đóng góp niên liễm hàng năm là khoảng 6.000 Euro.

Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện: Hàng năm theo quy định của Hội nghị La Hay.

b) Bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị

Để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Việt Nam cần đảm bảo kinh phí cho các đại biểu tham gia các hoạt động của Hội nghị như tham gia Phiên họp của Hội nghị, Hội đồng và các Ủy ban Đặc biệt của Hội nghị; Ngân sách cho hoạt động của Cơ quan Quốc gia trong quan hệ với các thành viên và Ban Thường trực của Hội nghị.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động cụ thể theo Kế hoạch được phê duyệt

Nhằm thực hiện Kế hoạch này, cần bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động để cụ thể hóa Kế hoạch.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành được giao chủ trì hoạt động cụ thể trong Kế hoạch.

Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch được phê duyệt.

d) Tìm kiếm, huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực thi quy chế thành viên Hội nghị La Hay

Cơ quan chủ trì: Bộ Kế hoạch và đầu tư,

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. PHÂN CÔNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005; có trách nhiệm ban hành kế hoạch chi tiết, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao chủ trì thực hiện theo quy định tại Mục II của Kế hoạch này.

2. Các Bộ, ngành hữu quan
Các cơ quan có liên quan, căn cứ Kế hoạch này và kế hoạch chi tiết của Bộ Tư pháp, có trách nhiệm ban hành kế hoạch của Bộ, ngành mình và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao theo quy định tại mục II của Kế hoạch này.

3. Bộ Tài chính
Bộ Tài chính có trách nhiệm kịp thời bố trí ngân sách bảo đảm cho các Bộ, ngành, cơ quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp theo quy định tại Mục II của Kế hoạch.

4. Về kinh phí thực hiện Kế hoạch
Bộ Tư pháp căn cứ vào Quy chế Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, Kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội nghị, nghĩa vụ tài chính hàng năm của Việt Nam, Kế hoạch triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay của Việt Nam, tổng hợp vào dự toán hàng năm của Bộ Tư pháp gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

Các Bộ, ngành có liên quan, căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ trì tại Kế hoạch này, dự toán kinh phí thực hiện tổng hợp vào dự toán hàng năm của cơ quan mình gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay của Việt Nam do các Bộ, ngành đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

5. Sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch
Định kỳ sơ kết hằng năm và tổng kết 5 năm để đánh giá việc thực hiện Kế hoạch là hoạt động quan trọng nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế trên thực tế, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp mới nhằm thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế của Việt Nam. Việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch cần được tiến hành cùng với việc đánh giá thực hiện các đề án, chiến lược, Kế hoạch về gia nhập và thực thi các công ước của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế. Trong khi đánh giá cần bám sát và so sánh, đối chiếu với các yêu cầu Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp của Việt Nam, kết hợp nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm của các nước thành viên Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế để bổ sung các giải pháp mới, phù hợp với yêu cầu của tình hình phát triển đất nước trong lĩnh vực tư pháp quốc tế.

Bộ Tư pháp chủ trì sơ kết hằng năm và tổng kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng và Văn phòng Chính phủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

